
  

 

Họ Tên (Full name):  ........................................  

 
- Mỗi ngày chúng ta sẽ đọc phần Kinh Thánh, đánh dấu vào 

ô  và ghi câu trả lời ngắn gọn. 

Every day we will read the Bible, check the box  and 

answer the questions.  

- Khi trả lời xin vui lòng ghi phần Kinh Thánh minh chứng. 

Please refer to the Bible verse after answering each question. 

- Các em dưới 14 tuổi chỉ cần chọn trả lời 2 câu hỏi mỗi 

ngày. 

Children under 14 could choose to answer only 2 questions 

each day. 

 
➢ Chúa nhật 21/5/23  Sunday May 21, 23 

  Lắng nghe sứ điệp  Listen to the message 

 Xin ghi lại một hoặc vài điều quý vị học được trong bài 

giảng của tuần? 

 Please write down one or some points that you have 

learned from the sermon on Sunday? 

  ...................................................................  

  ...................................................................  

  ...................................................................  

  ...................................................................  

  ...................................................................                 

➢ Thứ hai 22/5/23  Monday May 22, 23 

  Đọc I Các Vua 14  Read 1 Kings 14 

1. Dù mắt tiên tri A-hi-gia đã mù loà nhưng nhờ đâu ông 

    nhìn thấy được lớp cải trang của vợ Giê-rô-bô-am? 

    Although his eyes were dim, how did Abijah could 

    recognize wife of Jeroboam pretending to be another 

    woman? 

    …………………………………………………… 

    …………………………………………………… 

    …………………………………………………… 

2. Vì cớ dân Giu-đa làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va 

    nên Ngài đã dùng vì vua nào để lên đánh Giê-ru-sa 

    lem? 

    Because Judah did what was evil in the sight of the 

    Lord, what king did God use to come up against 

    Jerusalem? 

    ……………………………………………………… 

    ……………………………………………………… 

➢ Thứ ba 23/5/22  Tuesday May 23, 23 

 Đọc I Các Vua 15  Read 1 Kings 15 

1. A-sa là một vị vua nhân từ hết lòng trọn thành với 

    Chúa. Xin cho biết ông đã cai trị trên Giê-ru-sa-lem 

    bao nhiêu năm? 

    King Asa was wholly true to the LORD all his days. 

    How many year did Asa reign in Jerusalem? 

    …………………………………………………….. 

    ……………………………………………………. 

2. Hai vì vua nào đã đánh giặc nhau trọn đời mình? 

    Who were the two kings that fought war to each other 

    all their days? 

      ................................................................................  

       ………………………………………………… 

➢ Thứ tư 24/5/23  Wednesday May 24, 23 

 Đọc I Các Vua 16,17  1 Kings 16,17 

1.  Vì cớ nào mà Đức Giê-hô-va sai tiên tri Giê-hu đến 

công bố sự hủy phá nhà Ba-ê-sa?  

For what reasons did the LORD send prohet Jehu to 

pronounce His destruction to Baasha and his house? 

 …………………………………………………. 

     …………………………………………………. 

     ………………………………………………….. 

2.  Tội lỗi và điều ác càng lúc càng trở nên tồi tệ trong 

dân Y-sơ-ra-ên dưới thời vua A-háp. Thay vì thờ lạy 

Đức Chúa Trời xin cho biết vua A-háp đã hầu việc và 

thờ lạy ai? 

Sins and evil became worse in Israel under king 

Ahab’s reign. Instead of God, whom did king Ahab 

worship and serve? 

     …………………………………………………… 

     …………………………………………………… 

 3. Ê-li là một vị tiên tri sống ở vương quốc phía Bắc 

trong thời trị vì của vua A-háp và A-cha-xia, con trai 

A-háp. Tên Ê-li có nghĩa “Giê-hô-va là Đức Chúa Trời 

của tôi” tượng trưng cho niềm tin không hề lay chuyển 

trong cuộc đời của Ê-li.  

Khi trong xứ không có mưa, khe nước bị khô Đức Giê-

hô-va đã truyền cho Ê-li đi tới đâu và ở tại đó Ngài 

dùng ai để nuôi Ê-li ? 

Elijah was a prophet in the northern kingdom during 

the reign of Ahab and Ahaziah, his son. The name 

Elijah, meaning “the LORD is my God,” manifests the 

unwavering faith in his life. 

When the land was drought, and the brook dried up, 
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where did the LORD command Elijah to go? Who did 

the LORD use to feed Elijah? 

 …………………………………………………… 

    …………………………………………………… 

     …………………………………………………… 

4. Sau lời cầu nguyện tha thiết của Ê-li, Đức Chúa Trời đã 

làm gì cho con trai của người đàn bà goá? 

Follow Elijah’s wholehearted prayer, what did God do 

for the widow’s son?  

 …………………………………………………… 

     …………………………………………………… 

     …………………………………………………… 

➢ Thứ năm 25/5/23  Thursday May 25, 23 

 Đọc I Các Vua 18   Read 1 Kings 18 

 1. Tiên tri Ê-li yêu cầu vua A-háp nhóm cả dân Y-sơ-ra 

     ên với bao nhiêu tiên tri Ba-anh và tiên tri Át-tạt-tê đến 

     cùng ông trên núi Cạt-mên? 

     How many prophets of Baal and prophets of Asherah 

     did prophet Elijah demand king Ahab to gather with all 

     Israel coming to him at Mount Carmel? 

    ……………………………………………………… 

    ……………………………………………………… 

    ……………………………………………………… 

 2. Khoanh tròn câu đúng nhất: 

 Khi cầu khẩn danh thần của mình, các tiên tri Ba-anh đã: 

      a.  Nhảy chung quanh bàn thờ. 

      b.  Kêu lớn tiếng. 

      c.  Lấy gươm giáo rạch vào mình.  

      d.  Ba câu trên đúng. 

       I Các Vua 18: _______ 

    Circle the best answer: 

    When calling upon the name of their god, the prophets 

   of Baal had: 

      a.  limped around the altar. 

     b.  cried aloud. 

     c.  cut themselves with swords and lances.  

    d.  All are correct. 

      I Kings 18: _____ 

➢ Thứ sáu 26/5/22  Saturday May 26, 23 

 Đọc I Các Vua 19  Read 1 Kings 19 

 1. Khoanh tròn câu đúng nhất: 

     Khi Ê-li chạy trốn khỏi Giê-sa-bên, ông đến ngồi dưới 

     ____________và cầu xin Chúa ___________: 

      a.  Cây giếng giêng / trừng phạt A-háp. 

      b.  Khe Kê-rít  / trừng phạt Giê-sa-bên. 

      c.  Cây giếng giêng / cất mạng sống ông. 

      d.  Khe Kê-rít / cất mạng sống ông 

       I Các Vua 19: ____ 

    Circle the best answer: 

    When Elijah fled Jezebel, he came and sat down under 

    ____________ and asked God to ___________: 

      a.  a broom tree / punish Ahab. 

      b.  brook Cherith / punish Jezebel. 

      c.  a broom tree / take away his life. 

      d.  brook Cherith / take away his life. 

  

       I King 19: ____ 
 

2. Ghi câu Kinh Thánh đúng dưới hình: 

   Find the bible verse that represents the below picture: 

              

        I Các Vua 19: _____          I King 19: ____ 

 3. Trước khi theo tiên tri Ê-li hầu việc Đức Chúa Trời, Ê 

     li-sê xin phép Ê-li cho ông làm điều gì? 

     What did Elisha ask the prophet Elijah to allow him to 

     do before following Elijah to serve God? 

     …………………………………………………… 

     …………………………………………………… 

➢ Thứ bảy 27/5/22  Saturday May 27, 23 

 Đọc I Các Vua 20  Read 1 Kings 20 

 1. Lời của vua A-háp đáp cùng sứ giả vua Sy-ri khi đến 

     gặp ông lần thứ nhất như thế nào? 

     What did king Ahab response to the messenger of the 

     king of Syria when he first came to meet Ahab? 

       ..............................................................................  

       ..............................................................................  

 2. Dân Y-sơ-ra-ên đánh dân Sy-ri, trong một ngày giết 

được bao nhiêu lính Sy-ri? Và bao nhiêu người Sy-ri bị 

vách thành A-phéc sập đè chết? 

How many Syrians soldiers were struck down by 

Israel in a day of battle? How many Syrians that the 

wall fell upon? 

       ………………………………………………….. 

      …………………………………………………… 

      …………………………………………………… 


